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1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên ĐỖ THỊ HẢI HÀ 

Ngày tháng năm sinh 26-10-1975 

Giới tính Nữ 

Nơi sinh Hà Nội 

Quê quán Hải Dương 

Địa chỉ liên lạc Số 8 -  C7 - Tập thể ĐH Kinh tế quốc dân  

Phường Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan 84 – 24 – 36280280 Ext. 5653, 5955 

Điện thoại nhà riêng 84 – 24 - 38288103 

Điện thoại di động 84 – 903 969 489 

Email hadh@neu.edu.vn, truchainam@yahoo.com  

Học vị Tiến sĩ 

Fax  

Học vị cao nhất Tiến sĩ  

Năm, nơi công nhận học vị 2007, ĐH Kinh tế quốc dân 

Chức danh khoa học  Phó giáo sư 

Năm phong chức danh khoa học  2012 

Chức vụ và đơn vị công tác  

(hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu) 

Trưởng khoa Khoa học quản lý, ĐH Kinh tế quốc dân 

 

2. Trình độ học vấn 

2.1. Quá trình đào tạo  

Năm tốt 

nghiệp 
Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo 

2006 Tiến sĩ (hệ tập trung) Quản lý công ĐH Kinh tế quốc dân 

1999 Thạc sĩ (hệ tập 

trung) 

Kinh tế phát triển Viện nghiên cứu xã hội, Hà 

Lan 

1996 Đại học (hệ chính 

quy) 

Kinh tế  ĐH Tổng hợp New 

England, Ôxtrâylia 

mailto:hadh@neu.edu.vn
mailto:truchainam@yahoo.com
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2.2. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)  

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

6/2009 Research Skills and Publications 

in International Journals 

Đại học Kinh tế quốc dân 

4/2009 Lập kế hoạch và quản lý tài chính 

giáo dục 

Dự án BCEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

9/2001-3/2003 Quản trị kinh doanh quốc tế ĐH Aoyama Gakuin, Tôkyô, Nhật Bản 

9/2000 Chính sách kinh tế của các khu 

vực kinh tế trong thế kỷ 20. 

Chương trình hợp tác giữa ĐH KTQD 

và Trung tâm nghiên cứu khoa học 

quốc gia, ĐH Tổng hợp Pari 1 và ĐH 

Pari 13, Pháp 

2.3. Trình độ ngoại ngữ  

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng Anh Thông thạo 

Tiếng Nhật Khá tốt 

 

3. Quá trình công tác 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1998 - nay Khoa Khoa học quản lý, ĐH Kinh tế quốc dân Giảng viên 

1997 Liên minh các HTX Việt Nam Cán bộ văn phòng 

 

4. Nghiên cứu khoa học  

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu  Quản trị tổ chức; Quản lý công và Chính sách công 

4.2. Các công trình khoa học đã công bố  

4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo 

Năm 

xuất bản  
Tên sách 

Mức độ tham gia 

(là chủ biên, là đồng tác 

giả, tham gia viết một 

phần) 

Nơi xuất bản 

2020 Sách Management for 

Sustainable and Inclusive 

Development in a 

Transforming Asia 

ISBN 978-981-15-8194-6  

ISBN 978-981-15-8195-3 

(eBook)  

Công bố 12/2020 

DOI: 

https://doi.org/10.1007/978-

981-15-8195-3  

Tác giả chính chương 6 (4) 

trang 103-124 

Nxb Springer 
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2020 Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản 

cho người dân tộc thiểu số ở 

Việt Nam 

Chủ biên (7 tác giả) Nxb Chính trị Quốc 

gia- Sự thật 

2020 Quản lý nhà nước về giáo dục 

đại học: Kinh nghiệm của 

Trung Quốc và khuyến nghị 

cho Việt Nam 

Thành viên (7 tác giả) Nxb Chính trị Quốc 

gia- Sự thật 

2020 Chính sách dạy nghề và giải 

quyết việc làm cho lao động 

vùng dân tộc thiểu số ở Việt 

Nam 

Thành viên (6 tác giả) Nxb Chính trị Quốc 

gia- Sự thật 

2019 Giáo trình Chính sách công 

ISBN: 978-604-946-540-6 

Tác giả chính 1 chương  

Chương 12 (viết một 

mình) 

Nxb ĐH Kinh tế Quốc 

dân 

2019 Giáo trình Quản lý giáo dục  

ISBN: 978-604-946-538-3 

Tham gia viết 1 chương 

Chương 2 (2 tác giả) 

Nxb ĐH Kinh tế Quốc 

dân 

2013 Tách biệt xã hội về kinh tế đối 

với nông dân Việt Nam 

(Chuyên khảo) 

Tham gia Nxb Chính trị Quốc 

gia – Sự thật 

2013 Đầu tư theo hình thức đối tác 

công tư trong xây dựng kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ ở 

Việt Nam (Chuyên khảo) 

Đồng tác giả Nxb ĐH Kinh tế Quốc 

dân 

2012 Những vấn đề cơ bản trong 

quản lý y tế, giáo dục và an 

sinh xã hội ở Việt Nam 

Đồng tác giả Nxb ĐH Kinh tế Quốc 

dân 

2011, 

2012-

2018 

Giáo trình Quản lý học Chủ biên, viết chương 9,10 Nxb ĐH Kinh tế quốc 

dân 

2012, 

2018 

Giáo trình Chính sách Kinh tế - 

Xã hội (Chính sách công) 

Tham gia viết chương 12 Nxb Tài chính 

2008 Giáo trình Khoa học quản lý, 

tập II 

Tham gia viết một chương 

(Chương 9) 

Nxb Khoa học & Kỹ 

thuật, Hà Nội 

2008 Giáo trình Quản trị kinh doanh Đồng tác giả Nxb Khoa học & Kỹ 

thuật, Hà Nội 

2008 Giáo trình Quản trị rủi ro 

trong doanh nghiệp 

Đồng tác giả Nxb Khoa học & Kỹ 

thuật, Hà Nội 

2007 Giáo trình Tâm lý học quản trị 

kinh doanh 

Đồng tác giả Nxb Khoa học & Kỹ 

thuật, Hà Nội 

2007 Quản lý dịch vụ công 

(Chuyên khảo) 

Tác giả Nxb Khoa học & Kỹ 

thuật, Hà Nội 

2007 Giáo trình Quản lý học kinh tế 

quốc dân (Tập 1) 

Tham gia viết một chương 

(Chương 2) 

Nxb Khoa học & Kỹ 

thuật, Hà Nội 

2007 Giáo trình Marketing Đồng tác giả Nxb Lao động – xã 

hội 

2007 Mũi nhọn kinh tế-cơ sở lý luận Đồng tác giả Nxb Khoa học & Kỹ 
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và thực tế (chuyên khảo) thuật 

2006 Giáo trình Quản lý xã hội Đồng tác giả Nxb Khoa học & Kỹ 

thuật, Hà Nội 

2006 Giáo trình Quản trị học Tham gia viết một chương 

(Chương 6) 

Nxb Giao thông Vận 

tải, Hà Nội 

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

Năm 

công bố  
Tên bài báo 

Tên, số tạp chí công bố, 

trang tạp chí 

Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác 

giả) 

2021  Tác động của hệ thống thuế 

điện tử đến tuân thủ thuế của 

doanh nghiệp Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển, Số 287, tháng 

5/2021, trang 55-65, ISSN: 

1859-0012  

Tác giả chính (2) 

2020 Tác động của đảm bảo dịch vụ 

xã hội cơ bản đến chất lượng 

cuộc sống của người dân tộc 

thiểu số ở Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển, Số 273, tháng 

3/2020, trang 11-18, 

ISSN : 1859-0012 

Đồng tác giả (4) 

2019 Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản 

cho người dân tộc thiểu số ở 

Việt Nam 

Kinh tế và Quản lý, Số 32 

(12-2019), trang 54-57, 

ISSN 1859-4565 

Đồng tác giả (4) 

2019 Phát triển đại học đẳng cấp 

quốc tế: Kinh nghiệm Trung 

Quốc và khuyến nghị đối với 

Việt Nam 

Khoa học và công nghệ 

Việt Nam, Số 6 năm 2019 

(723), trang 23-26 

Đồng tác giả (3) 

2017 Tính hấp dẫn của hoạt động 

sáng chế và động lực của nhà 

sáng chế ở Việt Nam  

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển, Số 240, tháng 

6/2017, trang 11-18 

ISSN : 1859-0012 

Đồng tác giả (2) 

2015 Kiểm tra sau thông quan của 

Hải quan Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển, Số 219 (II), tháng 

9/2015, trang 2-11 

ISSN : 1859-0012 

Đồng tác giả 

2015 Cung ứng dịch vụ công ở Việt 

Nam hiện nay 

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển, Số 218, tháng 

8/2015, trang 2-10 

ISSN : 1859-0012 

Đồng tác giả 

2014 Một số giải pháp của Nhà nước 

nhằm khuyến khích các cơ sở 

sản xuất rau của Việt Nam áp 

dụng VietGAP  

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển, Số 209(II), tháng 

11/2014, trang 55-63 

ISSN 1859-0012 

Đồng tác giả 

2013 Tách biệt xã hội về việc làm 

của nông dân Việt Nam hiện 

nay 

Tạp chí Quản lý kinh tế 

Số 55 tháng 8/2013, trang 

10-18 

ISSN 1859-039X 

Đồng tác giả 

2013 Vấn đề việc làm của nông dân 

ở nước ta hiện nay – thách thức 

Tạp chí Cộng sản – 

Chuyên đề cơ sở, số 77 

Đồng tác giả 
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và giải pháp  tháng 5/2013, trang 45-48 

ISSN : 0866-7276 

2012 Một số phương pháp quản lý 

chất lượng, an toàn thực phâm 

nông lâm thủy sản  

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển, số 186(II), trang 

100-106, tháng 12/2012 

ISSN : 1859-0012 

Đồng tác giả 

2012 Giám sát cộng đồng đối với 

các dự án ĐTXD kết cấu hạ 

tầng giao thông 

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển, số 180(II), trang 61-

64, tháng 6/2012 

ISSN : 1859-0012 

Tác giả 

2011 Chính sách thuế của Nhà nước 

nhằm khuyến khích doanh 

nghiệp đổi mới công nghệ 

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển, (số 172), trang 37-

41, tháng 10/2011 

ISSN : 1859-0012 

Đồng tác giả 

2011 Quản lý nhà nước với dịch vụ 

công và hàng hóa công cộng 

trong lĩnh vực môi trường  

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển, (số 171), trang 3-9, 

tháng 09/2011 

ISSN : 1859-0012 

Tác giả 

2011 Nâng cao chất lượng dịch vụ 

khám chữa bệnh ở Việt Nam 

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển, (số 168 - II), trang 

25-29, tháng 06/2011 

ISSN : 1859-0012 

Đồng tác giả 

2011 Quan hệ công chúng với các tổ 

chức công 

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển, (số 165), trang 47-

50, tháng 03/2011 

ISSN : 1859-0012 

Tác giả 

2010 Mô hình tăng trưởng kinh tế 

của một số nước châu Á _ Bài 

học kinh nghiệm  

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển, (số 155-II), trang 

138-140, tháng 05/2010 

ISSN : 1859-0012 

Tác giả 

2009 Một số biện pháp nhằm thực 

hiện tốt chính sách giáo dục hệ 

mầm non 

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển, (số 149), trang 15-

19, tháng 11/2009 

ISSN : 1859-0012 

Đồng tác giả 

2009 Một vài suy nghĩ về các 

nguyên tắc quản lý của Nhà 

nước  

Tạp chí Nhịp cầu Tri thức, 

(số 11(23)), trang, tháng 

11/2009 

ISSN : 1859-2457 

Tác giả 

2005 Nhân tố văn hóa trong cung 

ứng và tiêu dùng dịch vụ công 

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển, (số 99), trang 55 – 

56.  

Tác giả 

2004 Những đặc điểm chủ yếu của 

trào lưu quản lý công mới ở 

các nước OECD và CAPAM 

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển, (số 87),  trang 45 – 

46 

Tác giả 

2003 Quản lý nhà nước với vấn đề 

dịch vụ công 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 

(số 365), trang 22 – 23 

Tác giả 
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1998 Nâng cao năng lực điều hành 

của Nhà nước trong quản lý vĩ 

mô  

Tạp chí Kinh tế và Phát 

triển, số 27 

Đồng tác giả 

4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 

Năm 

công bố  
Tên bài báo 

Tên, số tạp chí công bố, 

trang tạp chí 

Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác 

giả) 

2021 Open innovation strategy of 

small and medium 

manufacturing enterprises in 

Vietnam  

 

Journal of Economics anh 

Development, Special 

Issue 2021, pp. 55-71 

e-ISSN: 2632-5330 

p-ISSN: 1859-0020 

Tác giả chính (2) 

2020 The Impact of Education on 

Child Abuse Prevention  

 

European Journal of 

Business and Management 

ISSN 2222-1905 (Paper) 

ISSN 2222-2839 (Online) 

Vol.12, No.20, 2020, 

www.iiste.org   

DOI: 10.7176/EJBM/12-

20-09 

Publication date:July 31st 

2020  

Tác giả chính (3) 

2020 Shortage in Access to Basic 

Social Services: A Case Study 

of Ethnic Minority Groups in 

Vietnam. 

 

European Journal of 

Business and 

Management, Vol.12, 

No.17, June 2020. 

ISSN 2222-1905 (Paper) 

ISSN 2222-2839 (Online) 

http://doi.org/10.7176/EJB

M/12-17-15 

 

Tác giả chính (3) 

2020 Impact of Vocational Training 

on Wages of Ethnic Minority 

Labors in Vietnam. 

 

Journal of Asian Finance, 

Economics and Business 

(JAFEB),  Vol. 7 No. 

6, June, 2020, pp. 551-

560  

Print ISSN: 2288-4637 / 

Online ISSN 2288-4645 
DOI:https://doi.org/10.1310

6/jafeb.2020.vol7.no6.551 

Thuộc danh mục 

ESCI/SCOPUS, IF 2019 

0,75 

Tác giả chính (8) 

2020 Models of university autonomy 

and their relevance to Vietnam 

 

Journal of Asian Public 

Policy, (May, 2020) 

Online 13/5/2020, ISSN: 

1751-6242 

DOI: 

Đồng tác giả (4) 

http://doi.org/10.7176/EJBM/12-17-15
http://doi.org/10.7176/EJBM/12-17-15
https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no6.551
https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no6.551
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https://doi.org/10.1080/17

516234.2020.1742412 

ESCI Index 

2018 IF: 0.74 

2020 Ensuring basic education for 

ethnic minority groups in 

Vietnam 

 

Management Science 

Letter, Vol.10 Issue 12 

(April, 2020) 

Online 20/4/2020, ISSN: 

1923-9343 

DOI: 

10.5267/j.msl.2020.4.029 

SCOPUS Index 

2019 IF: 2,663 

Tác giả chính (8) 

2019 Factors affecting 

entrepreneurial intentions 

among youths in Vietnam 

Children and Youth 

Services Review, 

ISSN: 0190-7409 

Volume 99, April 2019, 

Pages 186-193, (Online) 

30/1/2019 

SSCI/Q1 phân ngành 

KHXH của ISI 2018 IF: 

1.684 

DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.c

hildyouth.2019.01.039 

Đồng tác giả (5) 

2019 China's higher education 

development: policy review 

and recommendations 

Journal of Community 

Positive Practices, XIX(3), 

No. 3/2019, p. 74-83 

DOI: 

https://doi.org/10.35782/J

CPP.2019.3.06  

Đồng tác giả (6) 

2019 Policies for Higher Education 

Development in the People’s 

Republic of China 

Journal of Ecocomics and 

Development, Vol. 21, 

Special Issue, January 

2019, pp. 175-194 

ISSN: 2632-5330 

Đồng tác giả (5) 

2018 Reviewing the latest national 

policies and services for people 

with severe mental health 

disorders in government-

funded institutions in Vietnam, 

and policy recommendations 

for service improvements. 

Asia Pacific Journal of 

Social Work and 

Development, Vol 28 

Issue 1, 2018, pp. 56-68 

ISSN : 0218-5385 (Print) 

2165-0993  

DOI: 

http://doi.org/10.1080/021

85385.2017.1418417 

SSCI Index 

2018 IF: 0.529 

Đồng tác giả (4) 

 

2012 Income and Life Quality of 

Farmer Households Suffering 

Social Exclusion 

Journal of Economics and 

Development, Volume 14, 

No. 3, December 2012 

ISSN 1859 0020 

Đồng tác giả 

https://doi.org/10.1080/17516234.2020.1742412
https://doi.org/10.1080/17516234.2020.1742412
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01907409/99/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.01.039
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.01.039
http://doi.org/10.1080/02185385.2017.1418417
http://doi.org/10.1080/02185385.2017.1418417
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4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước 

Thời gian 

hội thảo 
Tên báo cáo khoa học 

Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác 

giả) 

Địa điểm tổ chức 

hội thảo 

4/2020 “Tiếp cận DVXHCB của người DTTS 

ở Việt Nam” 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Chính sách 

đảm bảo DVXHCB cho người dân 

vùng DTTS” ISBN 9786046548607 

Nxb Lao động - Xã hội 

Đồng tác giả (2) ĐH Kinh tế quốc 

dân 

5/2020 "Chất lượng cuộc sống của người 

DTTS ở Việt Nam" 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Đảm bảo 

DVXHCB cho người dân vùng DTTS: 

định hướng và giải pháp đến 2030” 

ISBN 9786046549086 Nxb Lao động 

- Xã hội 

Tác giả ĐH Kinh tế quốc 

dân 

5/2020 “Ảnh hưởng của đào tạo nghề đến tiền 

lương của lao động vùng DTTS” 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Dạy nghề, 

giải quyết việc làm cho lao động vùng 

dân tộc: định hướng và giải pháp 

chính sách đến 2030” ISBN 

9786046549079 Nxb Lao động - Xã 

hội 

Tác giả ĐH Kinh tế quốc 

dân 

9/2019 “Tự chủ đại học: Kinh nghiệm của 

Trung Quốc và khuyến nghị đối với 

Việt Nam” 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Quản lý 

nhà nước đối với GD ĐH: Kinh 

nghiệm Trung Quốc và khuyến nghị 

đối với VN” ISBN 9786046543770 

Nxb Lao động - Xã hội 

Tác giả ĐH Kinh tế quốc 

dân 

5/2018 “Dịch vụ xã hội cơ bản, dạy nghề và 

giải quyết việc làm cho lao động 

DTTS” 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Đánh giá 

chính sách dạy nghề, giải quyết việc 

làm và đảm bảo DVXH cơ bản cho 

người DTTS từ Đổi mới đến nay” 

ISBN 978-604-65-3453-2 Nxb Lao 

động - Xã hội 

Đồng tác giả (3) ĐH Kinh tế quốc 

dân 

6/2016 “Khó khăn, thách thức và giải pháp 

trong công tác phát triển các chương 

trình đào tạo bằng tiếng Anh đối với 

các khoa, viện trong Trường” 

Hội thảo quốc gia «Quản lý đào tạo 

đại học trong điều kiện tự chủ”  

Đồng tác giả (2) Trường ĐH Kinh tế 

quốc dân, Hà Nội 

1/2010 “Một số điều kiện cần có để giúp giáo 

viên các trường đại học kinh tế Việt 

Tác giả Trường ĐH Kinh tế 

quốc dân, Hà Nội 
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Nam tham gia các hoạt động khoa học 

và công nghệ”. 

Hội thảo cấp quốc gia “Đổi mới hoạt 

động khoa học và công nghệ để nâng 

cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực 

về kinh tế và quản trị kinh doanh trong 

các trường đại học phục vụ phát triển 

kinh tế xã hội” 

4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế 

Thời gian 

hội thảo 
Tên báo cáo khoa học 

Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác 

giả) 

Địa điểm tổ chức 

hội thảo 

12/2017 « Accessability to health care services 

by the poor people and ethnic 

minorities in Vietnam” 

Hội thảo quốc tế « International 

Conference proceedings: Emerging 

issues in Economics and Business in 

the context of International 

Intergration”, ISBN: 978-604-946-

330-3 

Đồng tác giả (3) Hà Nội 

12/2017 « Evaluating the accessibility to 

housing support services for the poor 

and ethnic minorities in Vietnam” 

Hội thảo quốc tế « International 

Conference proceedings: Emerging 

issues in Economics and Business in 

the context of International 

Intergration”, ISBN: 978-604-946-

330-3 

Đồng tác giả (3) Hà Nội 

3/2016 « Policies to promote applied patents 

in Vietnam’s social enterprises”  

Chính sách phát triển bằng sáng chế 

ứng dụng trong doanh nghiệp xã hội 

Việt Nam 

Hội thảo quốc tế « The Ecosystem for 

Social Entrepreneurship and Social 

Innovation » 

Hệ sinh thái cho khởi sự kinh doanh 

xã hội và sáng tạo xã hội » 

Đồng tác giả Hà Nội 

2015 Internal Income of Farmer 

Households Suffering Economically 

Social Exclusion: Evidence from 

Vietnam; Emerging issues in 

economics and business in the context 

of international integration – 

Conference in NEU 2015  

Đồng tác giả Hà Nội 
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12/2015 Ảnh hưởng của Chính sách nhà nước 

tới việc áp dụng VietGap của các cơ 

sở sản xuất rau ở Việt nam 

Hội thảo THE 1st ICYREB Agenda 

Theme: Economics, Management 

and Business in Global Society 

Hosted by National Economics 

University (NEU) Hanoi, Vietnam 

Đồng tác giả Hà Nội 

12/2015 Trans-pacific partnership: 

opportunities and challenges for 

vietnam 

Hội thảo THE 1st ICYREB Agenda 

Theme: Economics, Management 

and Business in Global Society 

Hosted by National Economics 

University (NEU) Hanoi, Vietnam 

Đồng tác giả Hà Nội 

06/2015 Perceptions of Vietnamese Businesses 

Regarding Electronic Customs  

Hội thảo PAN-PACIFIC 32: 

Innovation in SOEs in the Digital Age 

Đồng tác giả Hà Nội 

06/2015 Enhancing Technological Capability 

in Vietnam’s Fruit and Vegetable 

Processing Enterprises 

Hội thảo PAN-PACIFIC 32: 

Innovation in SOEs in the Digital Age 

Đồng tác giả Hà Nội 

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

Thời gian 

thực hiện 
Tên chương trình, đề tài 

Cấp quản lý 

đề tài 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

Tình trạng đề tài  

(đã nghiệm 

thu/chưa nghiệm 

thu) 

2017-2020 

Quản lý nhà nước đối với 

giáo dục đại học: một số kinh 

nghiệm của Trung Quốc và 

khuyến nghị cho Việt Nam 

Nhà nước 

KHGD/16-

20. ĐT003 

Thư ký 

Đã nghiệm thu 

2020 đạt kết quả 

tốt 

2017-2020 

Đảm bảo dịch vụ xã hội cơ 

bản cho người dân vùng dân 

tộc thiểu số trong thời kỳ Đổi 

mới 

Nhà nước 

CTDT.19.17/

16-20 

Chủ nhiệm 

Đã nghiệm thu 

năm 2021 đạt kết 

quả xuất sắc 

2017-2020 

Đánh giá hiệu quả và tác 

động của chính sách dạy 

nghề, giải quyết việc làm cho 

lao động vùng dân tộc từ Đổi 

mới đến nay 

Nhà nước 

CTDT.26.17/

16-20 

Thành viên 

Đã nghiệm thu 

năm 2020 đạt kết 

quả tốt 

2019 

Đề tài nhánh "Đề xuất mô 

hình phù hợp về dạy nghề, 

giải quyết việc làm cho lao 

động vùng dân tộc và khung 

Cấp Bộ Chủ nhiệm 

Đã nghiệm thu 

2019 đạt loại xuất 

sắc 
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giám sát đánh giá chính sách 

dạy nghề, giải quyết việc làm 

cho lao động vùng dân tộc" 

thuộc Đề tài KH&CN cấp 

Quốc gia "Đánh giá hiệu quả 

và tác động của chính sách 

dạy nghề, giải quyết việc làm 

cho lao động vùng dân tộc từ 

đổi mới đến nay", Mã số 

CTDT.26.17/16-20 

2018 

Đề tài nhánh "Chiến lược 

phát triển giáo dục đại học, 

quy hoạch mạng lưới các 

trường đại học, đầu tư ngân 

sách nhà nước cho phát triển 

các trường, các ngành trọng 

điểm của Trung Quốc từ năm 

1978 đến nay" thuộc Đề tài 

KH&CN cấp Quốc gia "Quản 

lý nhà nước đối với giáo dục 

đại học: Một số kinh nghiệm 

của Trung Quốc và khuyến 

nghị cho Việt Nam", Mã số: 

KHGD/16-20.ĐT003. 

Cấp Bộ Chủ nhiệm 

Đã nghiệm thu 

2018 đạt loại xuất 

sắc 

7/2017-

6/2018 

Hoàn thiện thể chế cho dịch 

vụ xã hội ở Việt nam 

MS: KTQD/V2017.70 

Cấp Trường Thành viên 
Đã nghiệm thu 

2017 

7/2017-

6/2018 

Đánh giá nhận thức và thái 

độ ủng hộ của công chức 

ngành thuế và doanh nghiệp 

đối với áp dụng thuế điện tử 

tại Việt Nam 

MS: B2016.KHA.05 

Cấp Bộ Thành viên 
Đã nghiệm thu 

2017 

1/2016-

12/2016 

Nghiên cứu thực trạng và đề 

xuất giải pháp khai thác sáng 

chế trong một số ngành sản 

xuất có lợi thế cạnh tranh của 

Việt Nam 

Cấp Bộ Thành viên 
Đã nghiệm thu 

2017 

2013-2015 

Nghiên cứu rá soát sự phù 

hợp, tính thực thi của các 

chính sách đang còn hiệu lực 

ở vùng Tây Bắc 

Cấp Nhà 

nước 

Chương trình 

Tây Bắc 

KHCN-

TB.01X/13-

18 

Thành viên 
Đã nghiệm thu 

2015 

2014-2015 

Tác động của các đặc điểm 

của cơ sở sản xuất rau và đặc 

điểm thị trường hoạt động tới 

việc áp dụng tiêu chuẩn 

VietGAP ở Việt Nam 

Cấp cơ sở 

KTQD/V201

4.20 

Thành viên 
Nghiệm thu 

8/2015 

2011-2013 Nghiên cứu tách biệt XH về Quỹ NCCB- Thư ký đề tài Nghiệm thu 2014 
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kinh tế và các giải pháp giảm 

tách biệt xã hội đối với nông 

dân Việt Nam 

Bộ Khoa học 

Công nghệ 

MS: I3.3-

2010.08 

1/2011-

12/2013 

Đầu tư theo hình thức đối tác 

công tư trong xây dựng kết 

cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ ở Việt Nam 

Bộ GD&ĐT 

MS: B2011-

06-04 

Thành viên Nghiệm thu 2013 

1/2011-

12/2011 

Dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng 

cường năng lực quản lý và 

giám sát - đánh giá chương 

trình mục tiêu quốc gia về 

giáo dục 

Bộ GD&ĐT 
Chuyên gia 

tư vấn 
Đã hoàn thành 

5/2010-

5/2011 

Đánh giá chất lượng dịch vụ 

công - Ứng dụng cho dịch vụ 

khám chữa bệnh trên địa bàn 

Hà Nội 

Bộ GD&ĐT 

MS: B2010-

06.145 

Chủ nhiệm 

đề tài 

Nghiệm thu 

6/2011 (xuất sắc) 

2010 

Nâng cao năng lực quản lý 

chương trình mục tiêu quốc 

gia giáo dục và đào tạo 

Bộ GD&ĐT 
Chuyên gia 

tư vấn 
Đã hoàn thành 

2009-2010 

Phân tích thực trạng phân bổ 

ngân sách nhà nước cho giáo 

dục đại học, học phí và hỗ trợ 

tài chính cho sinh viên 

Dự án 

HELP2, Bộ 

GD&ĐT 

Chuyên gia 

tư vấn và 

điều phối 

viên 

Nghiệm thu 2010 

2009-2010 

Xác định mũi nhọn kinh tế 

của Thủ đô Hà nội giai đoạn 

2011-2020. MS: 01X-07/10-

2008-2 

Cấp thành 

phố 
Thành viên Nghiệm thu 2011 

2009 

Xây dựng chiến lược phát 

triển của TCT phát triển nhà 

Hà Nội 

TCT  
Chuyên gia 

tư vấn 

Đã nghiệm thu 

2010 

2009-2010 

Nâng cao năng lực lập kế 

hoạch phát triển giáo dục cấp 

tỉnh, huyện 

Bộ GD & ĐT 
Chuyên gia 

tư vấn 

Đã hoàn thành,kết 

quả tốt 

2006-2007 

Cơ sở khoa học và thực tiễn 

của việc hình thành mũi nhọn 

kinh tế của Thủ đô Hà Nội. 

MS: 01X-07/02-2006-2 

Cấp thành 

phố 
Thư ký đề tài  

Nghiệm thu 2007 

(tốt) 

2006-2007 

Các công ty dệt may trước 

những thách thức sau khi kết 

thúc Hiệp định Dệt may - 

Chính sách và Chiến lược 

do EC tài trợ 
Điều phối 

viên dự án 
Kết thúc 2007 

2005-2006 

Những giải pháp giảm thiểu 

rủi ro kinh doanh cho các 

doanh nghiệp Hà Nội trong 

quá trình hội nhập kinh tế 

quốc tế 

Cấp thành 

phố 
Thư ký đề tài  

Nghiệm thu 2006 

(tốt) 

2005-2006 

Đánh giá so sánh dự án cải 

cách quản lý nhân sự ở cấp 

trung ương và dự án thí điểm 

do SIDA tài 

trợ 

Điều phối 

viên và cộng 

tác viên 

Kết thúc 2006 
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cải cách hành chính của tỉnh 

Quảng trị 

2005 

Quản lý nhà nước với các 

dịch vụ công của một số nước 

và bài học rút ra cho Việt 

Nam 

Cấp cơ sở 
Chủ nhiệm 

đề tài  

Nghiệm thu 2005 

(tốt) 

2003-2005 

Quản lý và tổ chức cung ứng 

dịch vụ hành chính công ở 

Việt Nam – Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn 

Cấp bộ Thành viên 
Nghiệm thu 2005 

(tốt) 

2001-2002 

Đánh giá tác động các chính 

sách của Nhà nước đối với sự 

phát triển của các doanh 

nghiệp tư nhân vừa và nhỏ 

của Việt Nam 

Tài trợ bởi 

EADN (East 

Asian 

Development 

Network 

Thành viên 

dự án  
Nghiệm thu 2002 

1999-2000 

Lý thuyết nhận dạng ứng 

dụng trong quản lý kinh tế 

(B99.38.07) 
Cấp Bộ  

Thành viên 

đề tài 

Nghiệm thu 

7/6/2000 (tốt) 

1998-1999 

Cơ sở khoa học về chiến lược 

hỗ trợ xuất khẩu cho các HTX 

và các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ Việt Nam 

Cấp Bộ  
Thành viên 

đề tài  

Nghiệm thu tháng 

12/1999 (xuất 

sắc) 

1998-1999 

Các giải pháp tăng cường 

năng lực điều hành của Nhà 

nước trong quản lý vĩ mô 

(B98.38.12) 

Cấp Bộ  
Thành viên 

đề tài  

Nghiệm thu tháng 

4/1999 (xuất sắc) 

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước 

Năm  Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng 

   

4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn NCS  

Họ tên NCS Đề tài luận án 
Cơ sở đào 

tạo 

Thời gian 

đào tạo 

Vai trò 

hướng dẫn 

Nguyễn Hữu 

Xuyên 

Chính sách nhà nước nhằm thúc 

đẩy doanh nghiệp đổi mới công 

nghệ: nghiên cứu trường hợp các 

doanh nghiệp trên địa bàn Hà 

Nội 

ĐH Kinh tế 

quốc dân 

2010-2013 
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Mai Anh Bảo Đánh giá tác động của các yếu tố 

nội sinh đến kết quả hoạt động 

của các hợp tác xã trong lĩnh vực 

nông nghiệp ở đồng bằng sông 

Hồng  

ĐH Kinh tế 

quốc dân 

2013-2016 

Năm bảo 

vệ thành 

công 2016 

Hướng dẫn 1 

Nguyễn Thị 

Hồng Trang 

Các nhân tố ảnh hưởng tới việc 

áp dụng thực hành nông nghiệp 

tốt của các cơ sở sản xuất rau ở 

Việt Nam 

ĐH Kinh tế 

quốc dân 

2012-2016 

Năm bảo 

vệ thành 

công 2017 

Hướng dẫn 1 

Nguyễn Hữu 

Cẩn 

Nghiên cứu các nhân tố tác động 

tới động lực sáng tạo của nhà 

sáng chế ở Việt Nam 

ĐH Kinh tế 

quốc dân 

2016-2019 

Năm bảo 

vệ thành 

Hướng dẫn 1 

http://sdh.neu.edu.vn/ncs-nguyen-huu-xuyen-bao-ve-luan-an-tien-si__225165.html
http://sdh.neu.edu.vn/ncs-nguyen-huu-xuyen-bao-ve-luan-an-tien-si__225165.html
http://sdh.neu.edu.vn/ncs-nguyen-huu-xuyen-bao-ve-luan-an-tien-si__225165.html
http://sdh.neu.edu.vn/ncs-nguyen-huu-xuyen-bao-ve-luan-an-tien-si__225165.html
http://sdh.neu.edu.vn/ncs-nguyen-huu-xuyen-bao-ve-luan-an-tien-si__225165.html
http://sdh.neu.edu.vn/nghien-cuu-sinh-mai-anh-bao-bao-ve-luan-an-tien-si__226308.html
http://sdh.neu.edu.vn/nghien-cuu-sinh-mai-anh-bao-bao-ve-luan-an-tien-si__226308.html
http://sdh.neu.edu.vn/nghien-cuu-sinh-mai-anh-bao-bao-ve-luan-an-tien-si__226308.html
http://sdh.neu.edu.vn/nghien-cuu-sinh-mai-anh-bao-bao-ve-luan-an-tien-si__226308.html
http://sdh.neu.edu.vn/nghien-cuu-sinh-mai-anh-bao-bao-ve-luan-an-tien-si__226308.html
http://sdh.neu.edu.vn/nghien-cuu-sinh-nguyen-thi-hong-trang-bao-ve-luan-an-tien-si__226660.html
http://sdh.neu.edu.vn/nghien-cuu-sinh-nguyen-thi-hong-trang-bao-ve-luan-an-tien-si__226660.html
http://sdh.neu.edu.vn/nghien-cuu-sinh-nguyen-thi-hong-trang-bao-ve-luan-an-tien-si__226660.html
http://sdh.neu.edu.vn/nghien-cuu-sinh-nguyen-thi-hong-trang-bao-ve-luan-an-tien-si__226660.html
http://sdh.neu.edu.vn/nghien-cuu-sinh-nguyen-huu-can-bao-ve-luan-an-tien-si__227588.html
http://sdh.neu.edu.vn/nghien-cuu-sinh-nguyen-huu-can-bao-ve-luan-an-tien-si__227588.html
http://sdh.neu.edu.vn/nghien-cuu-sinh-nguyen-huu-can-bao-ve-luan-an-tien-si__227588.html
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công 2019 

Đỗ Thị Minh 

Nhâm 

Chính sách phát triển bền vững 

ngành chăn nuôi lợn: Trường 

hợp nghiên cứu tỉnh Hưng Yên 

ĐH Kinh tế 

quốc dân 

2015-2019 

Năm bảo 

vệ thành 

công 2019 

Hướng dẫn 1 
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